
CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /NMĐTB2-KTATMT 

V/v cung cấp báo giá vật tư tiêu hao hệ thống 

điều khiển đợt 1 - Nhà máy Nhiệt điện Thái 

Bình 2. 

 
 

Thái Bình, ngày     tháng  2  năm 2025 

                 Kính gửi: Các Nhà cung cấp. 

 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu mua 
sắm vật tư tiêu hao hệ thống điều khiển đợt 1. Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng 
lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp vật tư/thiết bị cho các Nhà máy nhiệt điện, đề nghị 
Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung 
như sau: 

- Phạm vi công việc: 

✓ Danh mục hàng hóa như đính kèm; 

✓ Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành tối thiểu 12 tháng. 

- Tiến độ cung cấp: do Nhà cung cấp đề xuất.  

- Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, 
tỉnh Thái Bình. 

- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian gửi báo giá: không muộn hơn 9h00 ngày 03/03/2025. 

- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá 
hoặc qua email, fax. 

- Thông tin liên hệ: 

✓ Người nhận: Ông Lê Đức Thịnh, Phòng KTATMT; 

✓ Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 

✓ Số điện thoại liên hệ: 0833156886; Email: Thinhld@pvpgb.vn.  

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ DK (để b/c); 
- GĐ NM (để b/c); 
- Lưu: VT, KTATMT (L.Đ.T:        b). 

Đính kèm: 
- Phạm vi công việc. 

 

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK 

KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Chung 

 

Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình 

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678 
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STT Tên vật tư/thiết bị Thông số kỹ thuật Nhà sản xuất/xuất xứ Đơn vị tính Số lượng nhu cầu

1 Booster Model: YT-300N1 YTC Cái 12

2 Booster Model: YT -310N1 YTC Cái 3

3 Booster Model: YT-320N1 YTC Cái 4

4 Lock relay Model: YT -520S21 YTC Cái 2

5 Lock relay Model: YT-520D21 YTC Cái 4

6 Lock relay Model: YT-530D21 YTC Cái 2

7 Oring xilanh vòi dầu Model:GPMZ40 x 500, 9611201 SMC Bộ 50

8 Oring xilanh cần đánh lửa Model:GPMZ80 x 500, 9611201 SMC Bộ 50

9 Solenoid valve Model: SCG551A017MS, 230VAC AsCo Cái 5

10 Solenoid valve Model: SCG551A018MS, 230VAC AsCo Cái 5

11 Solenoid valve Model: SCG553A018MS, 230VAC AsCo Cái 4

12 Solenoid van phun giảm ôn 8314H126-230/50 VAC, Asco ASCO Bộ 2

13 Cable gland M20x1.5 BRASS CABLE GLAND ,Chất liệu: Đồng mạ niken Cái 20

14 Cable gland
M25x1.5 (11-15)  BRASS CABLE GLAND ,Chất liệu: Đồng thau mạ 

SS304/SS316
Cái 20

15 Cable gland M32x1.5 BRASS CABLE GLAND ,Chất liệu: Đồng mạ niken Cái 20

16 Ball valve
Panam Ball valve 1/2" NPT Female, SS316

P/N: PBV-2-S-08-FF
Panam Cái 15

17 Needle valve

Needle valve - connection compressing fitting double ferrule 12mm 

T.OD , Material  SS316, WP 6000 psi

P/N: PNV-IB-S-M12-OD

Panam Cái 15

18
Filter for  Servo valve (MSV, 

CRV, CV)

R961001950 

Model Code: 4WS2E.10-5X/V FILTER
Rexroth Cái 20

19
Filter 25microns(MSV, CRV, 

CV)
PRESS FILTER DFPW060QB25BM1.X/-V-W Rexroth Cái 10

 PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC

MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỢT 1 - NMNĐ THÁI BÌNH 2

(Đính kèm công văn số:          /NMĐTB2-KTATMT ngày    /02/2025)
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STT Tên vật tư/thiết bị Thông số kỹ thuật Nhà sản xuất/xuất xứ Đơn vị tính Số lượng nhu cầu

20
Filter 10microns (MSV, 

CRV, CV)
PRESS FILTER DFPBH/HC060QB10BM1.X/-V-W Rexroth Cái 10

21 Solenoid van
Sol. Valve Make / Model: HT8316G074

Power supply: 230VAC
Asco Bộ 3

22 Fan PLC panel T-MDS1238-24-G ORIENTAL MOTOR Cái 5

23 Ổ cứng máy chủ

HDD 500GB 7.2K SATA Model: MB0500GCEHE; 

F/W: HPG1(HDD Server DCS)

Manu: WD(Western Digital)

HP Cái 1

24 Ổ cứng máy UMMS
Ổ cứng HDD HP 300GB 10K SAS 2.5"

Firmware: HPD9, model: EG0300FCVBF
HP Cái 1

25 Ổ cứng máy trạm Western Digital 1TB Sata Cái 1

26 Chuột máy tính Chuột máy tính có dây HP 105 HP Cái 40

27 Màn hình máy tính
Màn hình HP P24v G5 7N914AT (23.8Inch/ Full HD/ 5ms/ 75HZ/ 

250cd/m2/ VA)
HP Cái 5
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